
Hệ số 
lương

Số tháng 
hưởng

Hệ số 
lương

Số tháng 
hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Trần Phước Dũng CT HĐTV 7.3 12 7.3 12

2 Vũ Thị Tường Vy Giám đốc 6.64 12 6.64 12

3 Dương Văn Hai TV HĐTV - 
PGĐ 6.31 12 6.31 12

5.98 10.5 6.31 12

6.31 1.5

5.98 10.5 6.31 12

6.31 1.5

5.65 10.5 5.98 6

5.98 1.5

5.98 7 6.31 12

6.31 5

8 Nguyễn Thị Minh Phượng KTT 5.65 6

Bình quân gia quyền 6.30 84.00 6.43 84.00

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH Biểu số 5-TH2014
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3

DANH SÁCH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Stt Họ và tên

Chức vụ Lương cấp bậc thành viên chuyên trách

Ghi chúChuyên 
trách

Không 
chuyên 
trách

Thực hiện năm 2013 Thực hiện năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2015
Người lập biểu Giám đốc

PGĐ

PGĐ

KTT

KSV

4 Nguyễn Đắc Vinh

Nguyễn Trường  Phi

Vũ Vũ Bá

Trần Văn Tẳng

5

6

7


